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TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn 

vị kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ nhiều 

lựa chọn (I) 

TNKQ đúng – 

sai (II) 

TNKQ trả lời 

ngắn (III) 
Tự luận (IV) 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 Hydrocarbon  Bài 13. 

Hydrocarbon 

không no 

1 1  2        1 3 1 1 15,0 

Bài 14. 

Arene 

1 1   2        1 3  10,0 

2 Dẫn xuất 

halogen – 

alcohol – 

phenol  

Bài 15. Dẫn 

xuất halogen 

1 1     1      2 1  10,0 

Bài 16. 

Alcohol 

1 1      1    1 1 2 1 15,0 

Bài 17. 

Phenol 

1       1    1 1 1 1 12,5 

3 Hợp chất 

carbonyl 

(aldehyde – 

ketone) – 

carboxylic 

acid 

Bài 18. Hợp 

chất carbonyl 

2   2 2       1 4 2 1 25,0 

Bài 19. 

Carboxylic 

acid 

1      1     1 2  1 12,5 

Tổng số câu 8 4  4 4  2 2    5 14 10 5 29 

Số điểm 2,0 1,0  1,0 1,0  1,0 1,0    3,0 4,0 3,0 3,0 10,0 

Tổng số điểm 3,0 2,0 2,0 3,0 4,0 3,0 3,0 10,0 

Tỉ lệ % 30% 20% 20% 30% 40% 30% 30% 100% 



 

 

 

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hồ Phú Triệu 

Rạch Kiến, ngày 31 tháng 03 năm 2026 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 

 

 

 

Trần Thị Hồng Thanh 
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